
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C340301077 Nguyễn Thị Thanh Sen CKT12B
2 13C340301018 Võ Thị Nga CKT13
3 13C340301034 Nguyễn Thị Thùy Trang CKT13
4 12C510301131 Lê Chuẩn CCĐ12
5 13C510301182 Nguyễn Văn Quá CCĐ13
6 13C510301189 Nguyễn Hữu Thành CCĐ13
7 13C510301200 Đào Như Ý CCĐ13
8 14C510301001 Đỗ Ngọc Cư CCĐ14 Học lại
9 14C510301023 Đỗ Văn Lối CCĐ14 Học lại

10 14C510301064 Lê Quang Quý CCĐ14 Học lại
11 14C510301032 Phạm Tấn Trụ CCĐ14 Học lại
12 13C510201128 Võ Văn Ánh CCK13B
13 13C510201130 Nguyễn Thanh Châu CCK13B
14 13C510201135 Nguyễn Tấn Đức CCK13B
15 13C510201138 Nguyễn Tấn Hùng CCK13B
16 13C510201145 Võ Duy Nghĩa CCK13B
17 13C510201150 Nguyễn Văn Phước CCK13B
18 14C510201001 Lê Tuấn Biên CCK14A
19 14C510201022 Huỳnh Công Tài CCK14A
20 14C510201004 Huỳnh Đình Toàn CCK14A Học lại
21 14C510201071 Nguyễn Tiến Toàn CCK14A Học lại
22 14C510201038 Đỗ Hữu Trí CCK14A Học lại
23 14C510201102 Cao Văn Chiến CCK14B
24 14C510201131 Thới Ngọc Văn CCK14B
25 14C510406042 Nguyễn Phú Thông CCM14 Học lại
26 14C510406008 Quảng Tường Vi CCM14 Học lại
27 12C1402310077 Lê Nguyễn Vĩnh Thái CSA12 Học lại
28 12C1402310085 Nguyễn Thị Vân CSA12
29 13C140231095 Trần Thị Phương Hòa CSA13
30 13C140231111 Lê Thị Kim Sương CSA13
31 13C140231115 Trần Thị Thủy CSA13
32 14C140231023 Nguyễn Thị Phượng CSA14A Học lại
33 14C140231027 Bùi Thị Hoàng Trinh CSA14A Học lại
34 14C140231076 Đặng Thị Mỹ Huệ CSA14B Học lại
35 14C140231077 Hồ Thị Huệ CSA14B Học lại
36 14C140231087 Bùi Thị Quyên CSA14B Học lại
37 14C140231088 Ngô Thu Thảo CSA14B Học lại
38 14C140231099 Nguyễn Ngọc Mai Trâm CSA14B Học lại
39 14C140221042 Lê Thị Kim Thùy CAN14
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40 12C140217108 Nguyễn Thị Thu Hiền CNV12
41 12C140217125 Võ Đình Pho CNV12 Học lại
42 14C140217022 Hồ Thị Giang CNV14
43 14C140217006 Nguyễn Văn Học CNV14
44 14C140217027 Lê Thị Mỹ Hương CNV14
45 14C140217007 Nguyễn Thị Huyền CNV14
46 14C140218001 Nguyễn Thị Bé CSLi14
47 14C140218002 Dương Trọng Danh CSLi14 Học lại
48 14C140218023 Phạm Thị Mỹ Diệu CSLi14
49 14C140218003 Nguyễn Vinh Hạnh CSLi14
50 14C140218026 Bạch Thị Hiếu CSLi14 Học lại
51 14C140218027 Trịnh Thị Hộp CSLi14 Học lại
52 14C140218005 Dương Thị Hương CSLi14 Học lại
53 14C140218028 Hồ Thị Lệ CSLi14
54 14C140218008 Phạm Thị Ka My CSLi14
55 14C140218031 Đinh Thị Ne CSLi14 Học lại
56 14C140218009 Nguyễn Thị Nga CSLi14 Học lại
57 14C140218011 Nguyễn Ngọc Sinh CSLi14 Học lại
58 14C140218033 Đinh Thị Sổ CSLi14 Học lại
59 14C140218013 Lê Thị Thanh Thắm CSLi14
60 14C140218035 Phạm Thị Thắm CSLi14 Học lại
61 14C140218034 Nguyễn Thị Thảo CSLi14 Học lại
62 14C140218012 Trần Thị Thu Thảo CSLi14 Học lại
63 14C140218037 Phạm Thị Thu Thêm CSLi14 Học lại
64 14C140218014 Nguyễn Trường Thuật CSLi14 Học lại
65 14C140218015 Đinh Thị Tiển CSLi14 Học lại
66 14C140218016 Đoàn Ngọc Trãi CSLi14 Học lại
67 14C140218017 Giang Minh Thanh Tùng CSLi14 Học lại
68 14C140218018 Hồ Văn Tường CSLi14 Học lại
69 14C140218019 Trần Thị Thúy Vi CSLi14 Học lại
70 14C140218040 Hồ Thị Vui CSLi14
71 14C140218041 Phạm Thị Vương CSLi14 Học lại
72 13C140218192 Trần Văn Hạnh CSM13
73 13C140218200 Trần Thị Nghi CSM13
74 13C140218201 Trương Vũ Trọng Nghĩa CSM13
75 13C140218204 Đinh Thị Hồng Nhung CSM13
76 13C140218210 Phạm Thị Tí CSM13
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